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PHONG NGHI\tP VV Y,

DUQ'C

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
DQc l~p - Tv do - H~nh phuc'

Kon Tum, ngay 31 thdng 10 ndm 2022

PHIEUTRlNH
v~ vi~c dang tai danh sach dang ky ngU'O'ihanh ngh~ tai cac CO' sO'
kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n til ciia SO'Y t~

Kinh trinh: Lanh dao S6 Y tS.

1. Tom t~tnQidung cAntrinh:

Xem xet, phe duyet va dang Utitren Trang thong tin di~n ill cua S6 Y tS danh
sach ngiroi dang kY hanh nghe tai 07 co s6 kham benh, chua benh, NQi dung dang Uti
va cac h6 sa cu thS nhu sau:

1.1. Trung tam Y t~ huy~n Diik Glei tCong van s6 21501YTDL-KHNV ngay
03/10/2022 va cac h6 sa lien quan): S~p xSp, diSu chuyen nhan sir gifra cac khoa,
phong cua dan vi.

1.2. B~nh vi~n Da khoa tinh (Cong van s6 1063/BVDKT-TCHC ngay
07/10/2022 va cdc h6 sa lien quan):

+Nhan su tang: 06 nguoi,

+Nhan sir giam: 02 nguoi,

+B6 sung ngiroi lam viec: 03 ngiroi.
1.3. B~nh vi~n Da khoa khu vvc NgQcH8i (Cong vdn s61560/CV-BVKVNH

ngay 10/10/2022 va cac h6 sa lien quan):Nhan S\ltang 03 ngum.
1.4. Trung tam Y t~ huy~n Dak Hit (Cong van s6 25691YTDH-KHNV ngay

14/10/2022va cac h6 sa lien quan):

+Nhan s\l tang 01 ngum.
+ S~pxSp, diSu ehuySn nhan S\I giua cae khoa, phong eua dan vi.
1.5. Trung tam Ki~m soat b~nh t~t tinh (Cong van s6 1359/KSBT-KHNV

ngay 19/10/2022 va cac h6 sa lien quan):Nhan S\I gifun 01 ngum.
1.6. Trung tam Y t~ huy~n Tu MO' Rong (Cong van s6 70l/CV- YITMR ngay

28/10/2022 va cac h6 sa lien quan): S~p xSp, diSu ehuySn nhan S\I giua cae khoa,
phong eua dan vi.

1.7. B~nh vi~n Da khoa V~n Gia An (Cong van s6 43/CV-VGA ngay
29/9/2022 va cac h6 sa lien quan):
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+Nhan S\I tang: 03 ngiroi,

+Nhan sir giam: 07 nguoi.
+Nhan SlJ be, sung chimg chi harm nghe: 02 ngiroi,
+Nhan SlJ be, sung chirng chi dao tao: 05 ngiroi.
2 Y' ki~ ~I\. ~., , • tri h. en ue xu at eua ngU'01 nn :

Danh sach nhan SlJ dang ky harm nghe cua cac dan vi dS nghi dang tai tai van
ban dS xu~t d§.y du h6 sa, phil hop thea quy dinh tai Nghi dinh s6 109/2016/N£)-CP
ngay 01/7/2016 cua Chinh phu va huang d§n tai Cong van s6 36611SYT-NVYD ngay
29/8/2022 cua Sa Y tS.

Kinh trinh lanh dao Sa Y ts xem xet, phe duyet viec dang tai danh sach dang ky
ngiroi harm nghe tai cac co So' kham benh, chua benh len Trang thong tin di~n ill cua
So'Y tS./.

LANH D~O sa Y TENGUOITRINH

Nguy~n Cdng Thanh I\. 'Tran Ai



TT

Họ và tên người 

hành nghề 

KBCB*

Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí chuyên môn

(ghi cụ thể chức danh, vị trí 

chuyên môn được phân công 

đảm nhiệm)

1 Nguyễn Bá Khánh
000144/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Giám đốc, Khoa khám bệnh - 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng

2
Nguyễn Thành 

Thảo

000118/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa truyền nhiễm và nhiệt đới. QĐ 

số 121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs 

chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA 

tại TTYT. Quyết định số 400/QĐ-YTTMR ngày 

25/9/2020 Ký kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Y 

tế huyện Tu Mơ Rông, Quyết định 401/QĐ-

YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu âm.

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Phó Giám đốc, Khoa Nội  - Nhi -  

Nhiễm

3 Đỗ Xuân Thủy
000692/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT

 Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản

4 Lưu Hùng Trung
001417/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

 Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Khoa ATTP - YTCC - DD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
______________________________________

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TU MƠ RÔNG

2. Địa chỉ: Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7 giờ 00 - 11 giờ 00 và 13 giờ 00 - 17 giờ 00;

5 ngày trên tuần; cán bộ trực 24/24 giờ (không kể thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ…)

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



5 Trần Văn Chiến
000655/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Khoa ATTP - YTCC - DD

6 Lê Thị Nhất 2232/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu 

âm, Quyết định 402/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 

trả kết quả điện tim.QĐ số 121B/QĐ-YTTMR 

ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật 

CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT 

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

 Khoa khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống độc - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

7 A Ving
001730/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu 

âm, Quyết định 402/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 

trả kết quả điện tim.QĐ số 121B/QĐ-YTTMR 

ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật 

CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT 

 Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

 Khoa khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống độc - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

8 Ngô Thị Uyên
000676/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

 Khoa khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống độc - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

9 Trần Thị Thu Hà
001596/KT-

CCHN

Thực hiện các kĩ thuật chuyên môn về điều dưỡng 

gây mê- hồi sức

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

 Khoa khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống độc - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

10 Nguyễn Ngọc Sơn
000685/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất

11
Nguyễn Anh 

Dũng

000658/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất

12 Bùi Văn Đố
000673/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

 Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất

13 Huỳnh Văn Minh
001475/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất



14
Trương Văn 

Quyền

000699/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất

15
Nguyễn Thị Hồng 

Yến

000650/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định số 

92/QĐ-YTTMR ngày 01/4/2021: thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn, chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt, 

Quyết định 401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả 

kết quả siêu âm.QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 

31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA 

đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

 Khoa khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống độc - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

16 Trần Thị Vâng
000647/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

 Khoa khám bệnh - Cấp cứu - 

Hồi sức tích cực và chống độc - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng

17 Y Búp 2119/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định số 

406/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021: thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn, chuyên ngành " Sản - Phụ - 

Khoa" tại trung tam Y tế.QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT

 Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản

18 Nguyễn Thị Tú Vi
000656/KT-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về nữ hộ sinh

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản

19 Phan Thị Thu Cúc
001615/KT-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về nữ hộ sinh

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản

20 Nguyễn Thị Hải
000711/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hộ sinh

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Nữ hộ sinh, TYT xã Đăk Tờ 

Kan

21
Trần Thị Diễm 

Châu
2332/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/TTLT-BYT-

BNV ngày 04/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản



22 Nguyễn Thị Ái
000652/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Điều dưỡng đa khoa, Khoa Nội 

tổng hợp - Nhi - Truyền nhiễm

23 Cành Tô Ly Mi 2192/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu 

âm .QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 về 

việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết quả 

CĐHA tại TTYT

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Bác sĩ đa khoa, Khoa Nội tổng 

hợp - Nhi - Truyền nhiễm

24 A Thiêng

Nhân viên, Khám bệnh chữa bệnh đa khoa.QĐ số 

121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs 

chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA 

tại TTYT

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00. - Theo lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Khoa Nội - Nhi -  

Nhiễm

25 Hồ Thị Sen
000708/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

Thứ 2 -> 6; Thời gian:     

từ 7h00-11h00, 13h00-

17h00.        - Theo lịch 

trực

Điều dưỡng đa khoa, Khoa Nội  

hợp - Nhi - Nhiễm

26 A Long 2137/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu 

âm, Quyết định 402/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 

trả kết quả điện tim.QĐ số 121B/QĐ-YTTMR 

ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật 

CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Khoa Nội - Nhi - 

Nhiễm

27 Trần Thị Huế
001498/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm

28 Nguyễn Thị Thủy
000720/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Điều 

dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm

29 Lê Thị Thu Lan
001981/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm



30 Y Lem
000707/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

KTV xét nghiệm, Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh

31 A Liên
000670/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y 

học

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

KTV chẩn đoán hình ảnh, Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh

32 Vũ Thị Huế
000668/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

KTV xét nghiệm, Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh

33 Trịnh Thị Thơm
000701/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

KTV xét nghiệm, Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh

34
Nguyễn Mạnh 

Hùng

001975/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.Quyết định số 

201/QĐ-YTTMR ngày 28/6/2019 Ký kết quả xét 

nghiệm tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông.QĐ 

số 121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs 

chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA 

tại TTYT

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh

36
Nguyễn Thị Hải 

Thọ

001453/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ 

truyền.QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 

về việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết 

quả CĐHA tại TTYT

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Khoa Y học cổ 

truyền và PHCN

37 Bùi Việt Hà
000327/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. QĐ 

số 121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs 

chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA 

tại TTYT

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Lương Y, Khoa Y học cổ truyền 

và PHCN

38 Nguyễn Viết Đức
000698/KT-

CCHN
Khám, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Khoa Y học cổ 

truyền và PHCN



39
Đặng Thị Tường 

Vi
2337/KT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, Khám bệnh,chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại TT 10/2015/TTLT-

BYT-BNV

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Khoa Y học cổ 

truyền và PHCN

40 Diệp Thị Phúc
000679/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Khoa Y 

học cổ truyền và PHCN

41 Lự Thị Hường
001528/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Phòng kế hoạch nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

42 Lê Thị Diện
000705/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Điều 

Dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Phòng kế hoạch nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

43 Ngô Văn Thuyết
000681/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ

thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Phòng kế hoạch nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

44 Lê Văn Công
000709/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Phòng kế hoạch nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

45 Lê Thị Lụa
000714/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ

thuật chuyên môn về Điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Phòng kế hoạch nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn

46 Bùi Thị Diễn
000645/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Phòng Tổ chức - Hành chính - 

Tài chính - Kế toán



47 Phạm Bình An
001482/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y 

học

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

KTV chẩn đoán hình ảnh Khoa 

Xét nghiệm - Chấn đoán hình 

ảnh

48 Đào Phú Hân
000700/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định số 

65/QĐ-YTTMR ngày 14/3/2019 về việc ký kết 

quả xét nghiệm, Quyết định 401/QĐ-YTTMR 

ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu âm

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức - 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

phụ sản

49 A Ngân
002036/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa .Quyết định số 

399/QĐ-YTTMR ngày 25/9/2020 về việc ký kết 

quả xét nghiệm, Quyết định 401/QĐ-YTTMR 

ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu âm

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Phòng khám 

ĐKKV Đăk Rơ Ông

50 A Trọng 2147/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu 

âm .QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 về 

việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết quả 

CĐHA tại TTYT

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Phòng khám 

ĐKKV Đăk Rơ Ông

51 Lê Thị Na
000704/KT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Điều 

Dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Phòng 

khám ĐKKV Đăk Rơ Ông

52 Y Ngum 2534/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của BYT-BNV

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Phòng 

khám ĐKKV Đăk Rơ Ông

53 Phạm Thị Hà
000702/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Phòng 

khám ĐKKV Đăk Rơ Ông

54
Nguyễn Thị 

Huyền Trang

000693/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hộ Sinh

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nữ hộ sinh, Phòng khám ĐKKV 

Đăk Rơ Ông



55 Y Hiền 2327/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

KTV xét nghiệm, Phòng khám 

ĐKKV Đăk Rơ Ông

56
Đinh Thị Bích 

Việt

000671/KT- 

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Phòng khám 

ĐKKV Đăk Rơ Ông

57 Y Đóa 2305/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu 

âm .QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 về 

việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết quả 

CĐHA tại TTYT

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Trạm Y tế Đăk 

Tờ Kan

58 Đỗ Thị Thương
000703/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế Đăk Tờ 

Kan

59
Trần Thị Thu 

Hằng

001526/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế Đăk Tờ 

Kan

60 Y Liên
001511/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Đăk Tờ Kan

61 Vũ Đình Thiệu
000659/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế Đăk 

Sao

62 A Cung
001737/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu 

âm, Quyết định 402/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 

trả kết quả điện tim.QĐ số 121B/QĐ-YTTMR 

ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật 

CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT 

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Trạm Y tế Đăk 

Sao



63
Phùng Thị Thu 

Huệ

000719/ KT - 

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về nữ hộ sinh

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nữ hộ sinh, Trạm Y tế Đăk Sao

64 Lê Thị Trâm
001519/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Đăk Sao

65 Nguyễn Thị Lưu
000686/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Đăk Sao

66
Nguyễn Thị 

Thanh Huệ

000689/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế Đăk Na

67 Y Him 2536/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu 

âm .QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 về 

việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết quả 

CĐHA tại TTYT

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Trạm Y tế Đăk 

Na

68
Nguyễn Thị 

Thanh Thanh

000684/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế Đăk Na

69 Lê Thị Nhân 2267/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/TTLT-BYT-

BNV ngày 04/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nữ hộ sinh, Trạm Y tế Đăk Na

70 Y Lực 2431/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/TTLT-BYT-

BNV ngày 04/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ Nội vụ

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Đăk Na



71 Hoàng Thị Năm
000695/KT-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Đăk Hà

72 Y Hằng 2691/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Trạm Y tế Đăk 

Hà

73 Võ Minh Hải
000648/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế Măng 

Ri

74 Y Hà
002040/KT-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về nữ hộ sinh

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

 Trạm Y tế Đăk Hà

75 Dương Thị Ngần
001527/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Đăk Hà

76 Y Hà 2228/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của BYT-BNV

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nữ hộ sinh, Trạm Y tế Tu Mơ 

Rông

77 Ngô Thị Tươi
000687/KT- 

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Điều 

dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Tu Mơ Rông

78
Nguyễn Thị Duy 

Khánh

000665/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế Tu Mơ 

Rông



79
Phan Thị Thanh 

Vân
2417/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của BYT-BNV

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Tu Mơ Rông

80 Y Giáo 2194/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu 

âm, Quyết định 402/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 

trả kết quả điện tim.QĐ số 121B/QĐ-YTTMR 

ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật 

CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Trạm Y tế Tu 

Mơ Rông

81 A Hiệp 2120/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu 

âm, Quyết định 402/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 

trả kết quả điện tim.QĐ số 121B/QĐ-YTTMR 

ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ thuật 

CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT 

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Trạm Y tế Văn 

Xuôi

82
TSìn Thị Thu 

Oanh

000696/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của hộ sinh

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nữ hộ sinh, Trạm Y tế Văn 

Xuôi

83
Nguyễn Thị Thu 

Hà
2359/KT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

BT BYT và BT BNV

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế Văn 

Xuôi

84 Y Nguyên 2647/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của BYT-BNV

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Văn Xuôi

85 Y Tú 2693/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Trạm Y tế Ngọc 

Lây

86
Lương Văn 

Cường

000710/KT-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Ngọc Yêu



87 Lê Trí Dũng 2410/KT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

BT BYT và BT BNV

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn và điều trị 

nghiện chất

88 Lê Thanh Vĩnh 2550/KT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

BT BYT và BT BNV

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế Ngọc 

Yêu

89
Đặng Thị Thúy 

Duyên
2628/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của BYT-BNV

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nữ hộ sinh, Trạm Y tế Ngọc 

Yêu

90 Đào Phú Huynh 2784/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ số 121B/QĐ-

YTTMR ngày 31.03.2022 về việc Bs chỉ định kỹ 

thuật CĐHA đọc và ký kết quả CĐHA tại TTYT

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

PKĐKKV Đăk Rơ Ông

91 A Lên 2304/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. QĐ số 408/QĐ-

YTTMR ngày 31.12.2021 về việc thực hiện 

chuyên ngành tai mũi họng và nội soi tai mũi 

họng.'QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 

về việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết 

quả CĐHA tại TTYT

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Trạm Y tế Ngọc 

Lây

92 Trần Thị Mai
000688/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế Ngọc 

Lây

93 Trịnh Thị Huệ
000713/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Ngọc Lây

94 Trần Thị Thu Hà
000706/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế Ngọc 

Lây

95 Phạm Đức Hùng
000646/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Tê Xăng



96 A Huyền
001470/KT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu 

âm .QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 về 

việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết quả 

CĐHA tại TTYT

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Trạm Y tế Tê 

Xăng

97 Tống Văn Việt
000666/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế Tê 

Xăng

98 Ksor Thị Thủy 2630/KT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của 

BT BYT và BT BNV

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế Tê 

Xăng

99
Hoàng Thị Bảo 

Uyên
2519/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của BYT-BNV

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Đăk Hà

100 A Việt 2323/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. Quyết định 

401/QĐ-YTTMR ngày 31/12/2021 trả kết quả siêu 

âm .QĐ số 121B/QĐ-YTTMR ngày 31.03.2022 về 

việc Bs chỉ định kỹ thuật CĐHA đọc và ký kết quả 

CĐHA tại TTYT

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Bác sĩ đa khoa, Trạm Y tế Măng 

Ri

101 Thái Thị Hằng
001798/KT-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Y sĩ đa khoa, Trạm Y tế Xã Đak 

Hà

102
Huỳnh Lê Long 

Sương

002023/KT-

CCHN

Thực hiện theo TTLT số 26/2016/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 của BYT-BNV qui định mã 

số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Măng Ri

103
Nguyễn Thị 

Thanh Bình

001506/KT-

CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về điều dưỡng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Điều dưỡng đa khoa, Trạm Y tế 

Măng Ri

104 Hoàng Thái Lan
000678/KT-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về nữ hộ sinh

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nữ hộ sinh, Trạm Y tế Măng Ri



105 Đinh Công Kiên 191/KT-CCHND
Quầy thuốc, đại lý thuốc của doanh nghiệp, tủ 

thuốc của trạm y tế

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Khoa  Dược - TTB - VTYT

106 Nghe Đăm Hiệp
470/CCHN-D-

SYT-KT

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

nhà thuốc

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Khoa  Dược - TTB - VTYT

107
Huỳnh Thị Thùy 

Linh

470/CCHN-D-

SYT-KT

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc trạm y tế xã

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Khoa  Dược - TTB - VTYT

108
Nguyễn Trung 

Hiếu

573/CCHN-D-

SYT-KT

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc trạm y tế xã

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Khoa  Dược - TTB - VTYT

109 Vũ Thị Mỹ Dung
569/CCHN-D-

SYT-KT

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc trạm y tế xã

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Khoa  Dược - TTB - VTYT

110 Phạm Thị Lan
588/CCHN-D-

SYT-KT

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc trạm y tế xã

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Khoa  Dược - TTB - VTYT

111 Lê Thị Tuyết Lan
589/CCHN-D-

SYT-KT

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc trạm y tế xã

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Khoa  Dược - TTB - VTYT

112
Trần Thị Mỹ 

Duyên

562/CCHN-D-

SYT-KT

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Khoa  Dược - TTB - VTYT

113
Phạm Thị Ngọc 

Duyên
272/KT-CCHND

-Quầy thuốc, đại lý thuốc;

    - Buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ 

dược liệu; 

Bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; 

- Tủ thuốc trạm y tế;

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Khoa YHCT - Phục hồi chức 

năng



114 Nguyễn Hải Nam 96/KT-CCHND
Quầy thuốc, đại lý thuốc của doanh nghiệp, tủ 

thuốc của trạm y tế

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Khoa  Dược - TTB - VTYT

115 Phạm Thị Hồng 52/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Dược

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

PKĐKKV Đăk Rơ Ông

116 Phạm Thị Nhài
275/CCHN-D-

SYT-GL

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

PKĐKKV Đăk Rơ Ông

117
Bùi Thị Kim 

Quyên

599/CCHN-D-

SYT-KT

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc trạm y tế xã

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Trạm Y tế 

xã Tê Xăng

118
Phạm Thị Ánh 

Tuyết

522/CCHN-D-

SYT-KT

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc trạm y tế, bán lẻ thuốc

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Trạm Y tế 

xã Văn Xuôi

119 Trần Thị Hà 52/QĐ-SYT
Quầy thuốc, đại lý thuốc của doanh nghiệp, tủ 

thuốc của trạm y tế

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Trạm Y tế Ngọc Lây

120
Huỳnh Thị Kim 

Loan
387/KT-CCHN Bán lẻ thuốc và vật tư y tế

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Trạm y tế xã Đắk Na

121
Dương Thị Ngọc 

Duyên

598/CCHN-D-

SYT-KT

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc trạm y tế xã

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Trạm Y tế xã Đắk Sao

122 Đào Thị Huyên
548/CCHN-D-

SYT-KT

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc trạm y tế

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Trạm Y tế xã Ngọc Lây

123
Phan Trường 

Thanh

583/CCHN-D-

SYT-KT

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc trạm y tế

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Trạm Y tế xã Ngọc Yêu



124 Phan Thị Hiển
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc trạm y tế

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Trạm Y tế 

xã Văn Xuôi

125
Thái Thị Thùy 

Luyên

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc trạm y tế

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Trạm Y tế xã Đăk Tờ Kan

126 Phạm Bình Thuận
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

quầy thuốc và tủ thuốc trạm y tế

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Trạm Y tế xã Măng Ri

STT Họ và tên 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

(ghi cụ thể thời gian làm 

việc)

Vị trí làm việc

(ghi cụ thể chức danh, vị trí 

làm việc được phân công cụ 

thể)

1 Phùng Thanh Hải

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Khoa KSBT & HIV/AIDS

2 Nguyễn Duy Tân

- Buổi sáng 7h-11h

- Buổi chiều 13h-17h;

- Từ thứ 2 đến thứ 6

- Theo lịch trực

Phòng Dân số

3 Nguyễn Thị Liễu

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên, Văn thư lưu trữ; 

Phòng Tổ chức - Hành chính

4 Lê Duy Lành

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên, Lái xe; Phòng Tổ 

chức - Hành chính

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc và tủ 

thuốc trạm y tế

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc và tủ 

thuốc trạm y tế

Văn thư lưu trữ

Lái xe

Văn bằng chuyên môn

* Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là người làm công tác chuyên môn đồng thời là công chức, viên chức hoặc có hợp đồng lao động với đơn vị

5. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 



5 Hoàng Sỹ Kỳ

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên, Lái xe; Phòng Tổ 

chức - Hành chính

6 Nguyễn Hoàng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên, Bảo vệ; Phòng Tổ 

chức - Hành chính

7 Huỳnh Hải Đảo

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên, Phòng Điều dưỡng

8 Ngô Trung Đức

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên, Phòng Kế hoạch - 

Nghiệp vụ

9 Bùi Ánh Ngợi

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên, Phòng Tài chính - 

Kế toán

10
Nguyễn Đình 

Dũng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Trưởng Phòng Tài chính - Kế 

toán

11 Lê Thị Mỹ Huệ

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên, Phòng Tài chính - 

Kế toán

12 Văn Thanh Hải

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên, Phòng Tài chính - 

Kế toán

13 Lại Thị Thương

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên, Phòng Tài chính - 

Kế toán

14 Nguyễn Thị Lý

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên; Hộ lýKhông

Lái xe

Bảo vệ

Kỹ thuật viên điện nước

Kỹ sư CNTT

Kế toán đại học

Kế toán đại học

Kế toán đại học

Kế toán trung cấp

Kế toán đại học



15 Phan Thị Cảnh

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên; Hộ lý

16 Lương Thị Hằng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên; Hộ lý

17 Y Thúy

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên; Hộ lý

18
Nguyễn Văn 

Hùng

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Phụ trách Khoa An toàn thực 

phẩm - YTCC và Dinh dưỡng

19
Nguyễn Thành 

Danh

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên, Khoa An toàn thực 

phẩm - YTCC và Dinh dưỡng

20 Trần Văn Bông

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên, Khoa An toàn thực 

phẩm - YTCC và Dinh dưỡng

21 Võ Nam Sơn

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên, Khoa Kiểm soát 

bệnh tật - HIV/AIDS

22 Trần Đức Cường

         Thứ 2 -> 6; Thời 

gian:     từ 7h00-11h00, 

13h00-17h00.        - Theo 

lịch trực

Nhân viên, Khoa Kiểm soát 

bệnh tật - HIV/AIDS

Nguyễn Bá Khánh

Tu Mơ Rông, ngày     tháng      năm 2022

GIÁM ĐỐC

Không

Không

Không

Trung cấp chế biến LTTP

Cao đẳng công nghệ chế biến thủy sản

Cao đẳng công nghệ sinh học

Y sĩ đa khoa

Bác sĩ Y học dự phòng



SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:                   Tu Mơ Rông, ngày      tháng     năm 

V/v thay đổi danh sách nhân sự 

hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

   

Thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Căn cứ phương án số: 06/PA-YTTMR ngày 26/8/2022 phương án tổ 

chức lại các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ 

Rông  

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông thay đổi danh sách đăng ký nhân 

sự tham gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Nội dung thay đổi về nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh 

STT Họ và tên Ghi chú 

Nhân sự tăng 

1 Không  

Nhân sự giảm 

1 Không  

Nhân sự điều chuyển: phương án số: 06/PA-YTTMR ngày 

26/8/2022 phương án tổ chức lại các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc Trung 

tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

2. Danh sách đăng ký người hành nghề: (có phụ lục kèm theo). 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông thay đổi danh sách đăng ký nhân 

sự tham gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Kính trình sở Y tế đăng tải 

lên trang thông tin điện tử của Sở Y tế./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHNV-ĐD- KSNK. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                      Nguyễn Bá Khánh 
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